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BÁO CÁO TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý CÁC BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TT
I. Ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Quyết định
1. Nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định
	Ý kiến góp ý
	Đơn vị góp ý

	Nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định
	· Bộ Y tế;
· Bộ Tài nguyên và Môi trường;
· Bộ Công thương; 
· Bộ Khoa học và Công nghệ;
· Cục Bưu điện trung ương - Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT);
· Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ TTTT;

· Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ TTTT;
· Cục Thông tin cơ sở - Bộ TTTT;
· Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

· Đài Tiếng nói Việt Nam;

· Tổng Công ty viễn thông Mobifone;

· Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
· Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
· Tổng Công ty viễn thông toàn cầu (Gtel);
· Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnammobile;

· Câu lạc bộ vô tuyến điện nghiệp dư Việt Nam;
· UBND các tỉnh, thành phố: An Giang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Trà Vinh, Yên Bái

	Nhất trí với các nội dung đề xuất trong Dự thảo quyết định vì nằm trong Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 03/11/2020 của chính phủ về việc Phê duyệt Văn kiện sửa đổi Thể lệ Thông tin vô tuyến thế giới 2019 của ITU.
	Bộ Quốc phòng.

	Việc xây dựng Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ để phù hợp với các quy định mới của quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin vô tuyến của Việt Nam là cần thiết.
	Bộ Tư pháp

	Thống nhất về mục tiêu của dự thảo Quyết định nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả, tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy định hiện hành trong quy hoạch, quản lý và khai thác tần số vô tuyến điện (VTĐ), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới tại Việt Nam.
	Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	Nhất trí ủng hộ hầu hết nội dung sửa đổi Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia để phù hợp với các sửa đổi phân bổ tần số quốc tế đã được Hội nghị vô tuyến thế giới WRC-19 thông qua.
	Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

	Về cơ bản, Vụ Khoa học và Công nghệ nhất trí với các nội dung trong dự thảo Quyết định, việc sửa đổi Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia là việc cần thiết nhằm định hướng nhu cầu sử dụng tần số của Việt Nam hiện tại và tương lai, phù hợp với các quy định của Liên minh Viễn thông quốc tế trong lĩnh vực tần số.
	Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ TTTT


2. Ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Quyết định
	TT
	Ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu
	Đơn vị góp ý

	1
	Sửa đổi Chú thích VTN5C để phù hợp với quy định quốc tế và thực tế sử dụng băng tần của hệ thống Vô tuyến định vị

	
	Tất cả các ý kiến đóng góp đều nhất trí với đề xuất sửa đổi Chú thích VTN5C
	
	

	2
	Bãi bỏ Chú thích VTN4 liên quan đến Đề án số hóa truyền hình

	
	Tất cả các ý kiến đóng góp đều nhất trí với đề xuất bãi bỏ Chú thích VTN4
	
	

	3
	Bổ sung Chú thích VTN24: Xác định các băng tần mới được sử dụng cho IMT gồm 24,25-27,5 GHz, 37-43,5 GHz, 45,5-47 GHz, 47,2-48,2 GHz, 66-71 GHz theo kết quả Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-19

	
	Tất cả các ý kiến đóng góp đều nhất trí với đề xuất bổ sung Chú thích VTN24
	
	

	4
	Chú thích VTN3A: Sửa đổi quy định sử dụng băng tần 87-108 MHz cho hệ thống truyền thanh không dây để phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế

	
	- Sở TTTT tỉnh Khánh Hòa: Hiện tại tỉnh Khánh Hòa có 53 đài truyền thanh không dây (TTKD) hoạt động trong băng tần 87-108 MHz, tổng thời gian cấp mới và gia hạn giấy phép là 10 năm, không đủ điều kiện cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ. Sở TTTT tỉnh Khánh Hòa đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chuyển đổi sang đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông (CNTT-VT) theo quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh không thể bố trí kinh phí lớn để triển khai chuyển đổi đồng loạt cho tất cả 53 đài, mà cần thực hiện theo lộ trình hàng năm. Vì vậy, đề nghị Bộ TTTT nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định về việc cấp lại giấy phép sử dụng tần số và thiết bị VTĐ đối với các đài TTKD nói trên, tạo điều kiện để địa phương đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.
- Sở TTTT tỉnh Bắc Ninh: Đối với băng tần 87-108 MHz, Bộ TTTT quy định không triển khai hệ thống TTKD cấp xã, phường trên băng tần này, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều đài TTKD xã, phường hoạt động trên băng tần này. Đề nghị Bộ TTTT cần cân nhắc lại việc không cấp lại giấy phép sử dụng tần số cho các đài truyền thanh cấp xã, phường hoạt động trên băng tần này khi đã hết hạn 10 năm, có lộ trình cụ thể việc dừng hoạt động các đài TTKD cấp xã, phường hoạt động trên băng tần này khi giấy phép sử dụng tần số hết hạn. Khi Quyết định được thông qua đề nghị Cục Tần số thông báo đến các đơn vị đang sử dụng về lộ trình dừng cấp lại giấy phép.
	Đã tiếp thu theo hướng sửa đổi quy định tại Chú thích VTN3A như sau: “Không triển khai hệ thống TTKD trong băng tần 87-108 MHz. Các hệ thống TTKD đã được cấp phép hoạt động trong băng tần 87-108 MHz chỉ được tiếp tục hoạt động theo quy định cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2025.” Lý do:
- Đơn vị soạn thảo đã đánh giá lại hiện trạng sử dụng và tác động của việc bổ sung quy định về lộ trình cụ thể cho việc dừng hoạt động các đài TTKD trên băng tần 87-108 MHz đến việc thúc đẩy chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT. 
- Đơn vị soạn thảo đề xuất sửa đổi quy định tại Chú thích VTN3A theo hướng quy định cụ thể thời điểm dừng hoạt động các đài TTKD trên băng tần 87-108 MHz là ngày 31/12/2025 vì:

+ Đến thời điểm 31/12/2025, chỉ còn 18/794 đài (~2%) có giấy phép còn hiệu lực;

+ Góp phần thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT-VT.

+ Góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống thông tin cơ sở và tháo gỡ khó khăn của các địa phương trong giai đoạn dịch Covid-19.

	- Sở TTTT tỉnh Bắc Ninh; 

- Sở TTTT tỉnh Khánh Hòa

	5
	Chú thích VTN6A: Bãi bỏ quy định sử dụng băng tần 450-470 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT để phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế

	
	Theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg, phần Chú thích VTN6A đã quy định rõ băng này được xác định dùng cho các hệ thống thông tin di động IMT, còn các hệ thống băng hẹp (BW ≤ 25 kHz) “được sử dụng tạm thời đến hết ngày 31/12/2022 và phải chuyển đổi sử dụng băng tần khác…”. Nếu lại sửa đổi theo hướng cho phép tiếp tục cấp tần số cho các hệ thống băng hẹp sẽ gây lãng phí cho lớn về tài nguyên do đây là một trong các băng tần quan trọng của IMT, đã được quy hoạch cho IMT-2020 theo khuyến nghị ITU-R M.1036-6. Do đó, đề nghị giữ nguyên Chú thích VTN6A.
	Đề nghị bảo lưu việc bãi bỏ Chú thích VTN6A vì: 
- Băng tần này được Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) xác định từ năm 2000 và Việt Nam dành cho hệ thống IMT từ năm 2009 (theo các Quyết định 125/2009/QĐ-TTg, 71/2013/QĐ-TTg, 02/2017/QĐ-TTg) quy định tại Chú thích VTN6A, còn các hệ thống băng hẹp (BW ≤ 25 kHz) được sử dụng tạm thời đến hết ngày 31/12/2022.

- Các doanh nghiệp được cấp phép cho IMT nhưng sử dụng không hiệu quả và đã trả lại băng tần này từ năm 2016, đến nay không thấy có nhu cầu sử dụng cho IMT. Một phần lớn băng tần này hiện được phân bổ cho mục đích an ninh quốc phòng (theo QĐ 29/2015/QĐ-TTg) và chỉ còn lại một phần nhỏ có thể sử dụng cho IMT (2 × 2,9 MHz trong tổng số 2 × 10 MHz). Trong khi đó nhu cầu sử dụng băng tần này của các hệ thống thông tin vô tuyến điện băng hẹp đang tăng lên do các băng tần UHF khác đã rất chật chội đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi có mật độ sử dụng cao. 
- Ngoài ra, thực tế cho thấy không có nhu cầu sử dụng băng tần này cho IMT tại Việt Nam (ý kiến của VNPT cũng không nêu được hướng sử dụng băng tần này như thế nào). Mặc dù đã được ITU và 3GPP xác định từ lâu nhưng đến nay trên thế giới cũng có rất ít mạng được cấp phép (khoảng 10 mạng) và gần như không có điện thoại hỗ trợ băng tần này (chỉ khoảng 0,5% điện thoại smartphone 4G, không có smartphone 5G). 
	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

	6
	Chú thích VTN7: Cập nhật điều kiện sử dụng băng tần 700 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT sau khi hoàn thành Đề án số hóa truyền hình

	
	Đề nghị xem xét khả năng làm rõ thêm về việc phải có kế hoạch chuyển đổi: có thể bổ sung thời gian dự kiến phải chuyển đổi hoặc bổ sung ý: “Tổ chức, cá nhân (TCCN) phải thực hiện chuyển đổi theo thông báo của Bộ TTTT …” để TCCN chủ động trong việc triển khai, sử dụng hệ thống. Ngoài ra, đề nghị xem xét khả năng bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phải có thông báo cho TCCN về việc chuyển đổi trước một khoảng thời gian hợp lý
	Đề nghị bảo lưu và không bổ sung kế hoạch chuyển đổi vì:

- Tại Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg, Chú thích VTN7 quy định băng tần 694-806 MHz (700 MHz) được sử dụng cho IMT, các TCCN hiện đang sử dụng các hệ thống VTĐ hoạt động trong băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi, hệ thống truyền hình mặt đất được sử dụng băng tần này đến hết năm 2020. Hiện tại, băng tần 694-806 MHz đã được Bộ TTTT quy hoạch chi tiết cho IMT (theo Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam) và loại khỏi quy hoạch kênh cho truyền hình (theo Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz).

Sau khi hoàn thành Đề án số hóa truyền hình (từ ngày 28/12/2020) thì không còn hệ thống nào được cấp phép trong băng tần 694-806 MHz. 
	Cục Viễn thông-Bộ TTTT

	7
	Chú thích VTN8: Bổ sung băng tần 845-851 MHz vào danh sách các băng tần được xác định sử dụng cho hệ thống thông tin di động IMT để làm cơ sở xây dựng các quy hoạch chi tiết cho băng tần 800 MHz và 850 MHz

	
	·  Cục Viễn thông-Bộ TTTT: Đề nghị xem xét khả năng bổ sung quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về việc phải có thông báo cho TCCN về việc chuyển đổi trước một khoảng thời gian hợp lý.
- VNPT: Sửa đổi Chú thích VTN8 theo hướng quy hoạch cho các hệ thống IMT do nhu cầu triển khai IMT trên các băng tần 850/900 MHz là rất lớn, phù hợp với xu hướng chung của thế giới; không phát triển mới các hệ thống khác (không phải IMT) trên băng tần 806-824 MHz, 851-869 MHz và các hệ thống khác hiện đang sử dụng trên các băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi. Đề nghị quy định rõ thời hạn chuyển đổi cụ thể trong quy hoạch, ví dụ trước năm 2025, để đảm bảo tính hiệu lực, khả thi trong triển khai thực tế.
	Đề nghị bảo lưu và không bổ sung kế hoạch chuyển đổi vì:

- Thực tế trong băng tần 800/850 MHz hiện chỉ còn các hệ thống an ninh quốc phòng đang hoạt động, không cấp phép cho hệ thống dân sự nào khác, mà việc chuyển đổi của các hệ thống an ninh quốc phòng (nếu có) là nội dung mật và sẽ được quy định tại văn bản khác.
	- Cục Viễn thông-Bộ TTTT;

- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

	8
	Chú thích VTN16: Điều chỉnh băng tần cho vệ tinh từ 3400-3700 MHz về 3400-3560 MHz và bổ sung Chú thích VTN16A xác định băng tần 3560-4000 MHz được sử dụng cho hệ thống thông tin di động IMT

	8.1
	- Đề nghị cân nhắc lại đề xuất hạ cấp ưu tiên của nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh trong băng tần từ 3600-4000 MHz từ nghiệp vụ chính xuống nghiệp vụ phụ vì:

- Đây là băng tần hài hòa toàn cầu cho nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho vùng sâu, vùng xa và đặc biệt là an toàn cứu nạn. Nhiều nước trên thế giới khi quyết định dùng băng tần này cho di động 5G cũng vẫn giữ nguyên cấp nghiệp vụ chính cho nghiệp vụ cố định qua vệ tinh, chỉ quy định điều kiện hoạt động và bảo vệ.

- Ở Việt Nam vẫn còn nhiều dịch vụ cố định qua vệ tinh trong băng tần này cần được ưu tiên bảo vệ như TVRO, dịch vụ an toàn cứu nạn (đài LES Hải Phòng của hệ thống thông báo cứu nạn hàng hải làm việc trong băng tần 3600-3620 MHz), hệ thống điều khiển của Vinasat1 làm việc ở tần số 3596,5 MHz và 3698,5 MHz, của Vinasat2 làm việc ở tần số 3694,5 MHz và 3695,5 MHz.

Vì vậy đề nghị xem xét phương án không thay đổi cấp nghiệp vụ mà chỉ quy định điều kiện cấp phép và điều kiện bảo vệ cho cả hai dịch vụ cố định qua vệ tinh và di động mặt đất
	Tiếp thu theo hướng giữ nguyên nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh là nghiệp vụ chính.
	Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam

	8.2
	Hiện nay băng tần 14,25-14,5 GHz Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đang sử dụng một số thiết bị thông tin phục vụ công tác điều hành bay hoạt động trong dải tần này: như tuyến viba trạm thông tin Phú Cường - ACC HAN sử dụng tần số 14,574 GHz. Theo dự thảo Quyết định tại VTN16 băng tần 14250-14500 MHz được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống hoạt động trong nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh. Nhằm đảm bảo tránh nguy cơ gây can nhiễu đối với các tần số của tuyến viba nêu trên, đề nghị Cục Tần số xem xét.
	Việc bảo vệ can nhiễu cho đài VTĐ cụ thể được cấp phép không thuộc phạm vi quy định của Quy hoạch phổ mà được thực hiện thông qua công tác ấn định, cấp phép và kiểm soát tần số.

	Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam

	8.3
	- Đề nghị xem xét giữ nguyên phân chia của Việt Nam cho nghiệp vụ CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH là nghiệp vụ chính tuân thủ theo phân chia của quốc tế, của Khu vực 3 để bảo vệ dịch vụ Trực canh cấp cứu, an toàn an ninh của băng tần C (3400-4200 MHz) tránh khỏi can nhiễu từ IMT và các hệ thống khác (không sửa đổi thành nghiệp vụ phụ như trong dự thảo Quyết định vì sẽ không được bảo vệ, ưu tiên).

- Không đồng ý với nội dung sửa đổi “Các băng tần số sau được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống hoạt động trong nghiệp vụ cố định qua vệ tinh: 3400-3560 MHz (chiều từ vũ trụ tới trái đất) như trong dự thảo Quyết định. Đề nghị sửa đổi VTN16 sao cho phù hợp với Thể lệ vô tuyến của ITU: “Các băng tần số sau được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống hoạt động trong nghiệp vụ cố định qua vệ tinh: 3400-3500 MHz; 3500-3600 MHz; 3600-3700 MHz; 3700-4200 MHz (chiều từ vũ trụ tới trái đất). Nếu trong dự thảo Quyết định sửa đổi VTN16 dành ưu tiên băng tần 3560-4000 MHz cho IMT thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp, có thể làm gián đoạn tới dịch vụ trực canh cấp cứu, an toàn an ninh theo GMDSS (hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu) của đài HPLES (đài Thông tin mặt đất Inmarsat Hải Phòng).
	- Tiếp thu theo hướng giữ nguyên nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh là nghiệp vụ chính. Tuy nhiên, Thể lệ thông tin vô tuyến của ITU không có quy định tần số Trực canh cấp cứu, an toàn an ninh trong băng tần này. Phụ lục 25 của Thể lệ thông tin vô tuyến cũng không có tần số này.
- Đề nghị bảo lưu vì:

+ Chú thích VTN16 (tại Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg) quy định băng tần 3400-3700 MHz được ưu tiên sử dụng cho vệ tinh, để sử dụng cho mạng vệ tinh Vinasat-1. Bộ TTTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan để dồn dịch một phần băng tần của Vinasat-1 và xác định băng tần 3560-4000 MHz sử dụng cho IMT. Trên cơ sở đó, trong dự thảo Quyết định đơn vị soạn thảo đề xuất sửa đổi Chú thích VTN16 điều chỉnh băng tần cho vệ tinh từ 3400-3700 MHz về 3400-3560 MHz và bổ sung Chú thích VTN16A xác định băng tần 3560-4000 MHz sử dụng cho IMT đảm bảo hài hòa nhu cầu, lợi ích của tất cả các bên liên quan.

+ Việc sửa đổi Chú thích VTN16 điều chỉnh băng tần cho vệ tinh từ 3400-3700 MHz về 3400-3560 MHz và bổ sung Chú thích VTN16A xác định băng tần 3560-4000 MHz cho IMT có tính đến giải pháp bảo vệ đài HPLES như quy định các điều kiện kỹ thuật áp dụng khi triển khai IMT để đảm bảo không gây can nhiễu (điều này được quy định cụ thể khi xây dựng quy hoạch chi tiết cho băng tần này - Thông tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz).
	Công ty thông tin điện tử hàng hải VISHIPEL

	8.4
	Đề nghị chỉ xem xét, bổ sung Chú thích mới VTN16A trong trường hợp xử lý triệt để các ảnh hưởng tiêu cực đối với hệ thống thu tín hiệu truyền hình nước ngoài qua vệ tinh thuộc nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh đang hoạt động ổn định theo quy hoạch tại Chú thích VTN16, Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và 02/2017/QĐ-TTg.
	Đề nghị bảo lưu việc bổ sung Chú thích VTN16A vì:

- Các trạm chỉ thu tín hiệu truyền hình nước ngoài qua vệ tinh (TVRO) đang hoạt động trên băng tần 3400-4200 MHz tại Việt Nam đều không thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (VTĐ) để được bảo vệ khỏi nhiễu có hại theo quy định của Luật Tần số VTĐ. Để các TCCN chủ động trong việc sử dụng tần số cho các đài trái đất (bao gồm TVRO), đơn vị soạn thảo đang dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz có quy định thời hạn chuyển đổi tần số cho các đài trái đất là 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành. Sau thời hạn này, các trạm TVRO còn hoạt động sẽ không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ hệ thống IMT.
	Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử-Bộ TTTT

	8.5
	Dự thảo sửa đổi VTN16 và bổ sung VTN16A liên quan đến băng tần 3400-3700 MHz thuộc băng tần hoạt động của vệ tinh Vinasat-1: VNPT đã báo cáo Bộ TTTT về phương án phóng vệ tinh thay thế vệ tinh Vinasat-1 tại văn bản 503/VNPT-CN ngày 18/09/2020 đề nghị Cục Tần số trình Bộ TTTT báo cáo Thủ tướng Chính phủ (TTCP) xin chủ trương quyết định về việc duy trì hay không tần số, quỹ đạo vệ tinh Vinasat-1 khi hết tuổi thọ kỹ thuật vào năm 2023. Việc xin chủ trương của TTCP cần thực hiện đồng bộ với Quyết định sửa đổi quy hoạch phổ. Trong dự thảo thuyết minh cần bổ sung nội dung liên quan đến vấn đề này. Ngoài ra, dự thảo Quyết định cần xác định rõ thời hạn chuyển đổi tần số, giải phóng băng tần 3560-3700 MHz đang sử dụng cho các dịch vụ vệ tinh Vinasat-1 đến ngày 19/04/2023 khi hết hạn giấy phép sử dụng tần số vệ tinh Vinasat-1.
	Tiếp thu một phần, cụ thể như sau:
- Hiện nay song song với việc xây dựng Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ, Bộ TTTT đang báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về dự án vệ tinh thay thế Vinasat-1, trong đó đề xuất về tần số:

+ Sử dụng toàn bộ băng tần 3400-3700 MHz cho vùng cung cấp dịch vụ ngoài lãnh thổ Việt Nam. 
+ Chỉ sử dụng đoạn băng tần 3400-3560 MHz trong lãnh thổ Việt Nam. 
- Về thời hạn chuyển đổi, giải phóng băng tần 3560-3700 MHz sẽ được quy định cụ thể khi xây dựng quy hoạch chi tiết cho băng tần này (Thông tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz).
	Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

	8.6
	Đề nghị sửa đổi Chú thích VTN16A theo hướng xác định toàn bộ băng tần 3300-4200 MHz sử dụng cho IMT, trong đó đoạn băng tần 3300-3560 MHz sẽ được xác định sử dụng cho IMT sau năm 2023, khi giấy phép của Vinasat-1 hết hạn.
	Đề nghị bảo lưu vì: 
- Chú thích VTN16 (tại Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg) quy định băng tần 3400-3700 MHz được ưu tiên sử dụng cho vệ tinh, hiện đang cấp phép cho mạng vệ tinh Vinasat-1. Bộ TTTT đã phối hợp với các đơn vị liên quan để dồn dịch một phần băng tần của Vinasat-1 và xác định băng tần 3560-4000 MHz sử dụng cho IMT. Trên cơ sở đó, trong dự thảo Quyết định đơn vị soạn thảo đề xuất sửa đổi Chú thích VTN16 điều chỉnh băng tần cho vệ tinh từ 3400-3700 MHz về 3400-3560 MHz và bổ sung Chú thích VTN16A xác định băng tần 3560-4000 MHz sử dụng cho IMT. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia cần xem xét hài hòa nhu cầu, lợi ích của tất cả các bên liên quan.
	Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)

	8.7
	Đề nghị xem xét bãi bỏ nội dung “Băng tần 3600-4000 MHz được dành cho các hệ thống thông tin di động IMT” tại Chú thích VTN16A để bảo vệ các hệ thống khác, đặc biệt không được gây can nhiễu cho hệ thống cung cấp dịch vụ Trực canh cấp cứu, an toàn an ninh của băng tần C vì đây là băng tần đang được ITU bảo vệ ưu tiên NGHIỆP VỤ CHÍNH cho dịch vụ Trực canh cấp cứu, an toàn an ninh của băng tần C từ trước đến nay qua các hội nghị WRC.
	Đề nghị bảo lưu vì:
- ITU không có quy định nào về việc ưu tiên cho dịch vụ Trực canh cấp cứu, an toàn an ninh hoạt động trong băng tần này.
- Việc bảo vệ hệ thống cung cấp dịch vụ Trực canh cấp cứu, an toàn an ninh (đài HPLES) sẽ được quy định cụ thể khi xây dựng quy hoạch chi tiết cho băng tần này (Thông tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz) như quy định các điều kiện kỹ thuật áp dụng khi triển khai hệ thống IMT để đảm bảo không gây can nhiễu.
	Công ty thông tin điện tử hàng hải VISHIPEL

	8.8
	Trong tương lai việc truyền dẫn các chương trình qua vệ tinh băng tần C vẫn sẽ tiếp tục có nhu cầu, Đài Truyền hình Việt Nam có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tần số trên vệ tinh Vinasat (hoặc vệ tinh khác) để tránh không bị can nhiễu với các dịch vụ IMT. Khi dải tần 3560-4000 MHz được cung cấp cho dịch vụ IMT sẽ còn ảnh hưởng đến việc thu lại của các đơn vị truyền hình khi thu các chương trình đang phát sóng qua vệ tinh khác phủ sóng lãnh thổ Việt Nam có cùng dải tần dùng cho dịch vụ IMT tại Việt Nam. Việc quy định các hệ thống thu phải có bộ lọc thu đạt tiêu chuẩn lọc ngoài băng sẽ tăng chi phí đầu tư bổ sung của các đơn vị thu tín hiệu khi có số lượng trạm thu lớn.

Đề nghị xem xét đề xuất lộ trình phù hợp, giải pháp hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng khi phải bổ sung thiết bị, chuyển đổi tần số để dành một phần băng tần cho việc triển khai dịch vụ mới.
	Tiếp thu một phần, cụ thể như sau:

- Hiện nay song song với việc xây dựng Quyết định sửa đổi Quy hoạch phổ, Bộ TTTT đang báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về dự án vệ tinh thay thế Vinasat-1, trong đó vẫn duy trì dịch vụ của Vinasat-1 trên lãnh thổ Việt Nam trong băng tần 3400-3560 MHz (theo đề nghị của VNPT) và được bảo vệ can nhiễu khỏi hệ thống IMT hoạt động trong băng tần 3600-3960 MHz.
- Các hệ thống vệ tinh đều phải chuyển tổi tần số khỏi băng tần 3560-4000 MHz và lắp bổ sung bộ lọc. Các quy định về chuyển đổi tần số và lắp bổ sung bộ lọc (lộ trình chuyển đổi cho các loại đài vệ tinh, thông số kỹ thuật của bộ lọc,…) sẽ được quy định cụ thể khi xây dựng quy hoạch chi tiết cho băng tần này (Thông tư quy hoạch băng tần 3,5 GHz).
	Đài Truyền hình Việt Nam

	9
	Bổ sung Chú thích VTN25: Xác định một số băng tần sử dụng cho hệ thống Phát tin an toàn hàng hải kỹ thuật số (NAVDAT) theo kết quả Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-19

	9.1
	Đề nghị xem xét khả năng đưa trực tiếp vào Quy hoạch các quy định về thông số kỹ thuật tối thiểu của hệ thống NAVDAT vì để xác định Thông số kỹ thuật của một hệ thống NAVDAT người thực thi cần phải có kinh nghiệm đọc và khai thác các Khuyến nghị Quốc tế. Việc này phần nào sẽ gây khó khăn cho người thực thi (cả từ phía cơ quan quản lý và người sử dụng); ngoài ra bản thân các khuyến nghị có thể thay đổi theo thời gian trong khi Quy hoạch có tính lâu dài.
	Đề nghị bảo lưu không bổ sung vì: các Khuyến nghị của ITU là các bộ tài liệu kỹ thuật chi tiết, không phù hợp để quy định trực tiếp trong Quy hoạch phổ.
	Cục Viễn Thông-Bộ TTTT

	9.2
	Hiện nay băng tần 505-526,5 kHz Tổng công ty quản lý bay VN đang sử dụng một số thiết bị thông tin phục vụ công tác điều hành bay hoạt động trong dải tần này: thiết bị dẫn đường NDB tại Mộc Châu sử dụng tần số 514 kHz. Theo dự thảo Quyết định tại Chú thích VTN25 băng tần 505-526,5 kHz được ưu tiên sử dụng cho hệ thống thông tin an toàn hàng hải. Nhằm đảm bảo tránh nguy cơ gây can nhiễu đối với các tần số của thiết bị dẫn đường NDB nêu trên, đề nghị Cục Tần số xem xét.
	Việc bảo vệ can nhiễu cho đài VTĐ cụ thể được cấp phép không thuộc phạm vi quy định của Quy hoạch phổ mà được thực hiện thông qua công tác ấn định, cấp phép và kiểm soát tần số.
	Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam

	10
	Bổ sung Chú thích VTN26: Xác định tần số sử dụng cho thiết bị Hàng hải hoạt động độc lập (AMRD) theo kết quả Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới WRC-19

	
	Đề nghị xem xét khả năng đưa trực tiếp vào Quy hoạch các quy định về điều kiện sử dụng cho thiết bị AMRD vì để xác định điều kiện sử dụng cho các thiết bị AMRD người thực thi cần phải có kinh nghiệm đọc và khai thác các Khuyến nghị Quốc tế. Việc này phần nào sẽ gây khó khăn cho người thực thi (cả từ phía cơ quan quản lý và người sử dụng); ngoài ra bản thân các khuyến nghị có thể thay đổi theo thời gian trong khi Quy hoạch có tính lâu dài.
	Đề nghị bảo lưu không bổ sung vì: các Khuyến nghị của ITU là các bộ tài liệu kỹ thuật chi tiết, không phù hợp để quy định trực tiếp trong Quy hoạch phổ.
	Cục Viễn thông-Bộ TTTT

	11
	Bổ sung Chú thích VTN27: Định hướng sử dụng băng tần 610-694 MHz (600 MHz) cho hệ thống thông tin di động IMT

	11.1
	Đề nghị quy định rõ kế hoạch chuyển đổi (có thời hạn chuyển đổi hoặc chuyển đổi theo thông báo của cơ quan quản lý) để tổ chức, cá nhân (TCCN) chủ động trong việc triển khai, sử dụng hệ thống, đồng thời cần xem xét để phù hợp với kế hoạch ngừng sử dụng băng tần 600 MHz cho hệ thống phát thanh truyền hình (PTTH) của các nước láng giềng để làm cơ sở xác định thời gian chuyển đổi của các TCCN, tránh được tình trạng đã chuyển đổi xong mà băng tần vẫn chưa sử dụng được do can nhiễu với PTTH của các nước lân cận.
	Tiếp thu một phần theo hướng điều chỉnh nội dung Chú thích VTN27 như sau: “Băng tần 610-694 MHz sẽ được sử dụng cho các hệ thống thông tin di động IMT sau khi hệ thống truyền hình số mặt đất ngừng hoạt động trên băng tần này. Các hệ thống vô tuyến điện đang sử dụng băng tần 610-694 MHz phải chuyển đổi theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Lý do:
- Tại Việt Nam, băng tần này được sử dụng tạm thời cho truyền hình số mặt đất nhưng không quá ngày 31/12/2028 và sẽ được dành cho hệ thống khác (theo Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 của Bộ TTTT ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz).
- Việc định hướng sử dụng băng tần 600 MHz cho IMT trong Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia là cơ sở để Bộ TTTT: (1) nghiên cứu xây dựng Thông tư quy hoạch băng tần chi tiết, trong đó bao gồm kế hoạch chuyển đổi tần số cho các hệ thống khác; (2) phối hợp với các nước láng giềng để thúc đẩy hài hòa tần số. Trên cơ sở Chú thích VTN27 được bổ sung, Bộ TTTT triển khai xây dựng Thông tư quy hoạch chi tiết băng tần 600 MHz cho IMT sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu sử dụng tần số của các hệ thống để lựa chọn băng tần quy hoạch và lộ trình triển khai phù hợp.
	Cục Viễn thông-Bộ TTTT

	11.2
	Đề nghị nghiên cứu đánh giá nhu cầu sử dụng băng tần 600 MHz cho IMT cũng như cho truyền hình mặt đất sau ngày 01/01/2029 trước khi đưa quy hoạch băng tần này cho IMT vào Quy hoạch phổ, tránh quy hoạch treo gây ảnh hưởng tiêu cực đến truyền hình mặt đất (trong trường hợp có nhu cầu).
	 Tiếp thu một phần theo hướng điều chỉnh nội dung Chú thích VTN27 như sau: “Băng tần 610-694 MHz sẽ được sử dụng cho các hệ thống thông tin di động IMT sau khi hệ thống truyền hình số mặt đất ngừng hoạt động trên băng tần này. Các hệ thống vô tuyến điện đang sử dụng băng tần 610-694 MHz phải chuyển đổi theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Lý do:
- Liên minh viễn thông quốc tế ITU đã quy hoạch băng tần 610-694 MHz cho IMT tại 7 nước ở Khu vực Châu Á-TBD (Khu vực 3), 8 nước ở Khu vực Châu Mỹ (Khu vực 2). Khuyến nghị ITU-R M.1036 và tiêu chuẩn 3GPP từ Release 15 đã có quy hoạch chi tiết băng tần này. Trên thế giới đã có 03 mạng thương mại và hơn 30 mạng dự kiến triển khai IMT, điện thoại 4G/5G hỗ trợ băng tần 600 MHz đã khá phổ biến, chiếm khoảng 36% tổng số điện thoại. 

- Tại Việt Nam, băng tần này được sử dụng tạm thời cho truyền hình số mặt đất nhưng không quá ngày 31/12/2028 và sẽ được dành cho hệ thống khác (theo Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT ngày 13/11/2020 của Bộ TTTT ban hành quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz).
- Bộ TTTT (Cục Tần số VTĐ) đã tiến hành khảo sát và đa số các doanh nghiệp đều có nhu cầu sử dụng cũng như kiến nghị sớm quy hoạch, cấp phép băng tần 600 MHz cho IMT để tận dụng ưu thế về vùng phủ sóng, khả năng đâm xuyên của băng tần này.

- Việc định hướng sử dụng băng tần 600 MHz cho IMT trong Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia là cơ sở để Bộ TTTT: (1) nghiên cứu xây dựng Thông tư quy hoạch băng tần chi tiết, trong đó bao gồm kế hoạch chuyển đổi tần số cho các hệ thống khác; (2) phối hợp với các nước láng giềng để thúc đẩy hài hòa tần số. Trên cơ sở Chú thích VTN27 được bổ sung, Bộ TTTT triển khai xây dựng Thông tư quy hoạch chi tiết băng tần 600 MHz cho IMT sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu sử dụng tần số của các hệ thống để lựa chọn băng tần quy hoạch và lộ trình triển khai phù hợp.
	Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử-Bộ TTTT


3. Ý kiến góp ý khác

	Ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu
	Đơn vị góp ý

	- Đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng (ANQP), đề nghị Bộ TTTT căn cứ kết quả Hội nghị WRC-19, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và đề xuất chính sách quy hoạch tần số VTĐ theo hướng mở rộng băng thông, quy hoạch thêm băng tần phục vụ ANQP.
- Sau khi Quyết định Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quá trình xây dựng, ban hành các quy hoạch phổ tần số VTĐ cho từng nghiệp vụ, đề nghị Bộ TTTT giữ nguyên băng tần 4940-4965 MHz đã cấp cho Bộ Công an; quy hoạch cho Bộ Công an đoạn băng tần 2600-2690 MHz và cấp mở rộng dung lượng đoạn tần số từ 4940-4965 MHz lên 4940-4990 MHz
- Chủ động phối hợp với Bộ Công an để đảm bảo công tác nghiệp vụ, an ninh trong các đoạn băng tần được phân bổ riêng cho Bộ Công an theo Quyết định 29/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tránh bị nhiễu có hại, phối hợp trong việc kiểm soát, quản lý tần số, kiểm tra và xử lý nhiễu.
	Giải trình:

- Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia (dựa trên kết quả của Hội nghị WRC) chỉ xem xét về phân chia băng tần cho các hệ thống, công nghệ (trong Quy hoạch phổ là các nghiệp vụ VTĐ).

- Vấn đề quy hoạch tần số để sử dụng cho mục đích ANQP và điều kiện sử dụng cụ thể được quy định trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ tần số cho các mục đích kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng
	Bộ Công an

	Việc quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 năm 2017, đề nghị Bộ TTTT bổ sung thêm các nội dung đảm bảo việc quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện phù hợp với Luật Quy hoạch trong hồ sơ trình Chính phủ
	Giải trình: theo Luật Quy hoạch, Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch). Việc xây dựng và ban hành Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia được thực hiện theo quy định của Luật Tần số VTĐ.
	Bộ Ngoại Giao

	Đề nghị bổ sung dự thảo Tờ trình, trong đó có đánh giá tính tương thích của dự thảo Quyết định đối với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
	Đã tiếp thu và bổ sung dự thảo Tờ trình TTCP trong hồ sơ dự thảo. Dự thảo Quyết định đã được xây dựng trên cơ sở theo Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 03/11/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Văn kiện sửa đổi Thể lệ Thông tin vô tuyến Thế giới 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, trong đó chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung theo kết quả Hội nghị WRC-19 có liên quan và tác động tới Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam. Do đó, dự thảo Quyết định đã đảm bảo tính tương thích đối với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
	Bộ Ngoại giao

	Dự thảo Quyết định là văn bản chuyên ngành đòi hỏi có hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực tần số VTĐ và quản lý, sử dụng tần số VTĐ. Do đó, đề nghị Bộ TTTT lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia, cơ quan chuyên môn có liên quan để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.
	Đã tiếp thu và đã tổ chức lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định.
	Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam

	Dự thảo Quyết định của TTCP quy định liên quan hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ TTTT. Vì vậy, đề nghị Bộ TTTT rà soát, trình TTCP ban hành theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các văn bản hướng dẫn.
	Đã tiếp thu và rà soát để đảm bảo các quy định tại dự thảo Quyết định không trái với các quy định hiện hành.
	Bộ Tài chính

	Đề nghị cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến góp ý của đối tượng chịu sự tác động của văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Ban hành văn bản QPPL. 
	Đã tiếp thu và tổ chức lấy ý kiến góp ý các đối tượng chịu tác động đối với dự thảo Quyết định: gửi văn bản tới các Bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và website của Bộ TTTT để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân theo quy định.
	- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Tư Pháp; 

- Cục Viễn thông-Bộ TTTT.

	Đề nghị xem xét bổ sung Tờ trình Thủ tướng Chính phủ 
	Đã tiếp thu và bổ sung trong hồ sơ dự thảo Quyết định
	Bộ KHCN

	Nội dung dự thảo Quyết định chủ yếu quy định về vấn đề kỹ thuật chuyên ngành. Do đó, đề nghị Bộ TTTT xin ý kiến của các chuyên gia, rà soát tổng thể nội dung dự thảo Quyết định với quy định của Luật Tần số VTĐ năm 2009 và các văn bản liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của văn bản.
	Đã tiếp thu, đã tổ chức lấy ý kiến góp ý các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan và rà soát, các quy định tại dự thảo Quyết định không trái với các quy định hiện hành
	Bộ Tư pháp


	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.
	Đã tiếp thu
	Bộ Tư pháp


	Nhằm đảm bảo thể thức của Dự thảo Quyết định phù hợp với thể thức của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg của TTCP, đề nghị Bộ TTTT điều chỉnh thể thức văn bản phù hợp với mẫu số 04 Quyết định của TTCP (quy định trực tiếp) ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.
	Đã tiếp thu
	UBND tỉnh Gia Lai

	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, trình bày dự thảo Quyết định theo đúng Mẫu số 31 của Phụ lục 1 (Mẫu Quyết định của TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều) ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.
	Đề nghị trình bày văn bản theo Mẫu số 04 Quyết định của TTCP (quy định trực tiếp) ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL để đảm bảo thể thức của Dự thảo Quyết định phù hợp với thể thức của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	UBND tỉnh Lạng Sơn

	Trong Bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ, đề nghị gộp 2 băng tần 137-137,025 MHz và 137,025-137,175 MHz thành 1 băng tần 137-137,175 MHz, do cả 2 băng tần có phân chia của Khu vực 3 và phân chia của Việt Nam giống nhau.
	Đề nghị bảo lưu vì: trong bảng phân chia tần số tại băng tần 137-137,025 MHz ở Khu vực 3 và Việt Nam phân chia nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ Vũ trụ tới Trái đất) làm nghiệp vụ chính, trong khi tại băng tần 137,025-137,175 MHz ở Khu vực 3 và Việt Nam phân chia nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ Vũ trụ tới Trái đất) làm nghiệp vụ phụ. Vì vậy, không thể gộp 2 băng tần 137-137,025 MHz và 137,025-137,175 MHz thành 1 băng tần 137-137,175 MHz.
	UBND tỉnh 
Cà Mau

	Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Quyết định, đề nghị sửa đổi cụm từ “Thông tư” thành “Quyết định”
	Đã tiếp thu và đã sửa đổi
	- Bộ Công an;

- Bộ Ngoại giao;
- UBND các tỉnh: Cà Mau, Gia Lai; Hải Phòng; Lạng Sơn.

	Xem xét bổ sung chú thích của Việt Nam áp dụng cho tàu biển trang bị thiết bị vệ tinh (ESV) theo băng tần Ku có thể thực hiện theo Nghị quyết 902 của Thể lệ vô tuyến điện tại Việt Nam.
	Việc sử dụng ESV đã được quy định tại Nghị quyết 902 của Thể lệ thông tin vô tuyến với điều kiện không được kháng nghị và không được bảo vệ nhiễu từ các hệ thống khác. ESV di chuyển toàn cầu nên chú thích của Việt Nam không có giá trị. Đề nghị không quy định Chú thích của Việt Nam cho ESV.
	Công ty thông tin điện tử hàng hải VISHIPEL

	Mục sở cứ pháp lý của dự thảo Quyết định đề nghị tham khảo mẫu trình bày văn bản hành chính theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.
	Giải trình:

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP áp dụng cho văn bản hành chính, không áp dụng cho văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Quyết định được xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.
	Cục Viễn thông-Bộ TTTT

	Điều chỉnh thể thức của văn bản phù hợp với Mẫu số 04. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (quy định trực tiếp) ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL để đảm bảo thể thức của Dự thảo Quyết định phù hợp với thể thức của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	Đã tiếp thu
	UBND tỉnh Gia Lai

	- Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý là "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019”.
- Đề nghị xem xét, trình bày dự thảo Quyết định theo đúng Mẫu số 31 của Phụ lục I (Mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều) ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL.
	- Đã tiếp thu và bổ sung trong dự thảo Quyết định.
- Đề nghị trình bày văn bản theo Mẫu số 04 Quyết định của TTCP (quy định trực tiếp) ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL để đảm bảo thể thức của Dự thảo Quyết định phù hợp với thể thức của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	UBND tỉnh Lạng Sơn


II. Ý kiến góp ý đối với Thuyết minh dự thảo Quyết định
	TT
	Ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu
	Đơn vị góp ý

	1
	Đề nghị bổ sung đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo Quyết định đối với hệ thống văn bản pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định về cùng lĩnh vực, đặc biệt là nội dung mới được quy định tại Văn kiện sửa đổi Thể lệ thông tin vô tuyến thế giới 2019 của ITU và các tuyên bố bảo lưu của Việt Nam được ký tại Hội nghị WRC-19
	Đã tiếp thu. Thuyết minh dự thảo Quyết định đã cập nhật các nội dung theo Nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 03/11/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Văn kiện sửa đổi Thể lệ Thông tin vô tuyến Thế giới 2019 của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU, trong đó chấp thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung theo kết quả Hội nghị WRC-19 có liên quan và tác động tới Quy hoạch phổ tần số VTĐ của Việt Nam. Do đó, đảm bảo tính tương thích đối với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên
	Bộ Công an

	2
	Đề nghị Bộ TTTT cân nhắc bổ sung đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xem xét bổ sung làm rõ hơn nhu cầu sử dụng tần số VTĐ tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
	Đã tiếp thu.
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	3
	Trong Phụ lục 2 của Thuyết minh dự thảo Quyết định, đề nghị xem xét bổ sung thêm chi tiết đánh giá thực trạng nhu cầu, tình hình thực tế của Việt Nam đang sử dụng ở các băng tần có nội dung bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ và đồng thời làm rõ kết quả của Hội nghị WRC-19 có liên quan, phân tích thêm về sự hài hòa khu vực, quốc tế
	Tiếp thu và bổ sung vào Thuyết minh dự thảo Quyết định.
	Vụ Khoa học và Công nghệ-Bộ TTTT


III. Ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ TTTT

Không nhận được ý kiến góp ý.

